
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Nguyễn Cao Việt Hoàng 18K210039 CN15-NSA 1901FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.0 2.0 2.0

2 Trần Đức Kỳ 19AM0201018 CH25ATCNH.N1 TM và đầu tư quốc tế 5.5 5.5 5.5

5 Tô Thùy Dung 17D140007 53I1 1955SMGM0511 Marketing TM điện tử 5.5 5.5 5.5

7 Nguyễn Tuấn Minh 17D160263 53F5 1967TECO2041 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 4.5 4.5 4.5

8 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 17D160281 53F5 1965TECO2051 Chính sách kinh tế xã hội 6.0 6.0 6.0

9 Bùi Tùng Dương 17D160068 53F2 1967TECO2041 Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 5.5 5.5 5.5

11 Nguyễn Hồng Minh 18D150269 54D4 1961EACC1411 Kế toán tài chính 1 7.3 7.3 7.3

14 Nguyễn Thị Lợi 17D140166 53I3 1963TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1.8 1.8 1.8

15 Nguyễn Thị Phương 18D120214 54C4 1951MNLP0211 Những NLCB của CN Mác Lênin 2 6.0 6.0 6.0

16 Phạm Quang Huy 18D200198 54P4 1959MNLP0911 Logic học 0.5 0.5 0.5

18 Đào Bảo Ngọc 17D105066 53Q2 1953FREN4551 Tiếng Pháp TM 1.5 7.7 7.7 7.7

19 Nguyễn Thị Mai 18D130104 54E2 1967BMKT0111 Marketing 6.0 6.0 6.0

22 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17D170279 53N5 1957BMKT0111 Marketing căn bản 5.0 5.0 5.0

23 Trần Hương Thảo 18D200161 54P3 1959MNLP0911 Logic học 0.0 0.0 0.0

24 Lê Thị Tâm 18D270054 54DC1 1961FACC3011 Kế toán công 1 5.3 5.3 5.3

25 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18D270063 54DC1 1961FACC3011 Kế toán công 1 6.5 6.5 6.5

26 Lê Hà Phương 16D150739 52D9 1952TEMG2911 Quản trị dịch vụ 3.0 3.0 3.0

27 Đỗ Thị Thu Hà 16D210279 52U5 1957TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1.3 1.3 1.3

29 Vũ Nguyễn Trung Kiên 18D200143 54P3 1959MNLP0911 Logic học 1.5 1.5 1.5

31 Nguyễn Thị Hòa 17D120073 53C2 1954HRMG0611 Tuyển dụng nhân lực 6.0 6.0 6.0

32 Vương Đình Đạt 17D200129 53P3 1971PLAW1511 Pháp luật và tài chính ngân hàng 7.5 7.5 7.5

35 Hoàng Thị Ngọc Ánh 16D180276 52H4 1966BKSC2211 Kinh doanh chứng khoán 6.0 6.0 6.0
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4 Phạm Công Toàn 17D190093 53S2 1955INFO1921 Lập trình hướng tiền tệ 5.0 5.0 5.0

6 Nguyễn Trần Phương Linh 18D110099 54B2KS 1977AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.5 1.5 1.5

12 Nguyễn Phú Hiệp 16D190069 52S2 1989AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.0 1.0 1.0

13 Nguyễn Tín Nghĩa 17D160384 53F7 1954MIEC0811 Kinh tế học quản lý 6.8 6.8 6.8

17 Chu Anh Thư 17D250105 53B2LH 1957TMKT3821 Tài nguyên du lịch 5.5 5.5 5.5

20 Nguyễn Kim Ngọc 18D250153 54B3LH 1977AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.0 2.0 2.0

21 Trần Phương Nam 18D250151 54B3LH 1977AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.5 2.5 2.5

28 Phạm Tiến Mạnh 16D140319 52I5 1951SMGM0511 Marketing TMĐT 3.0 3.0 3.0

30 Nguyễn Thị Ánh Dương 17D170307 53N6 19151ENTH2931 Ngữ dụng học 5.8 5.8 5.8

33 Nguyễn Thị Minh Thúy 17D260122 53EK2 1966FECO2011 Kinh tế phát triển 4.0 4.0 4.0

38 Nguyễn Thị Minh 16D100114 52A2 1970CEMG2621 Quản trị bán hàng 6.5 6.5 6.5

39 Trần Văn Vượng 15D240122 51K2 1957MLNP0211 Những NLCB của CN Mác-Lê nin 2 4.0 4.0 4.0

40 Nguyễn Kim Ngọc 19D120172 55C3 1972MLNP0221 Triết học Mác- Lê nin 3.0 3.0 3.0

41 Nhữ Anh Tú 16D140261 52I4 1964CEMG2711 Quản trị dự án 2.0 2.0 2.0

43 Nguyễn Mai Anh 17D100362 53A7 1954BRMG2011 Quản trị thương hiệu 5.0 5.0 5.0

44 Lại Thị Trang 17D220036 53T1 1964BRMG0511 Chiến lược thương hiệu 5.5 5.5 5.5

45 Nguyễn Ngọc Thuấn 17D260041 53EK1 1967BRMG2011 Quản trị thương hiệu 1 2.5 2.5 2.5

47 Phạm Thị Thanh Quỳnh 18D105032 54Q1 1974HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 2.0 2.0

51 Khúc Khánh Huyền 18D180139 54H3 1974TECO2011 Kinh tế TM1 2.5 2.5 2.5

53 Lê Minh Duyên 17D180328 53H6 1962EFIN3021 Tài chính công 6.0 6.0 6.0

55 Vũ Thị Kim Thư 18D190105 54S2 1968FACC0111 Nguyên lý kế toán 1.0 1.0 1.0

56 Lưu Thị Thu Phương 17D150234 53D4 1954FAUD0411 Kiểm toán căn bản 4.8 4.8 4.8
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57 Phạm Thanh Huyền 18D180080 54H2 1974TECO2011 Kinh tế TM1 2.5 2.5 2.5

58 Phạm Thu Trang 17D100220 53A4 1957PLAW0321 Luật kinh tế 1 2.8 2.8 2.8

59 Trần Thị Thùy Linh 17D100261 53A5 1957PLAW0321 Luật kinh tế 1 4.0 4.0 4.0

60 Nông Thị Huế 18D200018 54P1 1977PLAW0321 Luật kinh tế 1 4.5 4.5 4.5

61 Nguyễn Thị Kiều Trinh 18D270063 54DC1 1967EACC1411 Kế toán tài chính 1 6.0 6.0 6.0

62 Trần Thị Hiền 18D150193 54D4 1962EACC1411 Kế toán tài chính 1 5.5 5.5 5.5

63 Trần Thị Thu Hoài 18D150195 54D4 1962EACC1411 Kế toán tài chính 1 6.5 6.5 6.5

64 Phạm Thị Thúy Ngân 18D150091 54D2 1962EACC1411 Kế toán tài chính 1 6.5 6.5 6.5

85 Nguyễn Thị Xim 18D130129 54E2 1962HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.5 5.5 5.5

86 Trần Thị Phương Anh 18D130075 54E2 1962HCMI0111 Tư tưởng HCM 4.5 4.5 4.5

87 Hoàng Thị Ngọc 18D210213 54U4 1972HCMI0111 Tư tưởng HCM 1.0 1.0 1.0

90 Mai Thị Thùy Dung 17D120246 53C5 1952MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 2.0 2.0 2.0

91 Thạch Thị Khánh Linh 19D105022 55Q1 1989MNLP0221 Triết học Mác - Lê nin 3.5 3.5 3.5

92 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 19D190024 55S1 1984MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 0.0 0.0 0.0

93 Tạ Thị Ngọc Ánh 19D120075 55C2 1971MNLP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.0 1.0 1.0

95 Vũ Thị Hương Giang 18D107069 54QT2 1977TECO2011 Kinh tế TM1 6.0 6.0 6.0

100 Trần Thị Thu Hoài 18D150195 54D4 1955BMGM1021 Kinh tế doanh nghiệp 6.0 6.0 6.0

101 Dương Thị Linh Trang 17D120038 53C1 1958BRMG2011 Quản trị thương hiệu 5.5 5.5 5.5

102 Dương Thị Linh Trang 17D120038 53C1 1954BLOG1511 Quản trị logicstic kinh doanh 6.0 6.0 6.0

103 Lê Thị Minh Tâm 17D260117 53EK2 1964BLOG1611 Quảng cáo & xúc tiến TMQT 8.0 8.0 8.0

104 Dương Thị Linh Trang 17D120038 53C1 1956QMGM0911 Quản trị chất lượng 8.0 8.0 8.0

105 Bùi Thị Bích Ngọc 17D120145 53C3 1956QMGM0911 Quản trị chất lượng 6.5 6.5 6.5

107 Lê Thị Mai Hương 17D260101 53EK2 1964SMGM2211 Quản trị chiến lược toàn cầu 7.5 7.5 7.5

108 Phương Thanh Hằng 17D120071 53C2 1961SMGM0111 Quản trị chiến lược 6.0 6.0 6.0

109 Lê Thế Văn 17D190038 53S1 1968SMGM0111 Quản trị chiến lược 3.5 3.5 3.5

110 Nguyễn Thu Hằng 17D180203 53H4 1965SMGM0111 Quản trị chiến lược 3.5 3.5 3.5

111 Nguyễn Diệp Linh 16D100349 52A5 1951SMGM2111 Chiến lược kinh doanh quốc tế 7.5 7.5 7.5



112 Lương Thị Phương Thảo 17D250034 53B1LH 1959TSMG3021 Du lịch bền vững 4.5 4.5 4.5

114 Trần Khánh Huyền 17D100256 53A5 1959CEMG2711 Quản trị dự án 4.5 4.5 4.5

115 Phạm Thu Trang 17D100220 53A4 1959CEMG2711 Quản trị dự án 7.5 7.5 7.5

116 Nguyễn Thị Phương Liên 17D210315 53U6 1965CEMG2431 Quản trị hành chính văn phòng 2.5 2.5 2.5

117 Nguyễn Năng Đức Anh 17D210063 53U2 1969SMGM0111 Quản trị chiến lược 7.0 7.0 7.0

118 Nguyễn Thị Thùy Linh 17D110020 53B1KS 1958SMGM0111 Quản trị nhà hàng và quầy bar 8.0 8.0 8.0

119 Nguyễn Huy Hoàng 18D270022 54DC1 1966MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 1.0 1.0 1.0

120 Nguyễn Văn Vũ 18D100110 54A2 1961FAC0111 Nguyên lý kế toán 5.3 5.3 5.3

121 Phạm Thu Hồng 18K680085 CN15-DLA1 1979CEMG0111E Quản trị nhân lực (TA) 0.0 0.0 0.0

122 Lê Thị Kiều Anh 17D120002 53C1 1958MAGM0511 Quản trị marketing 2 4.5 4.5 4.5

125 Bùi Ánh Dương 18D210069 54U2 1972HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.0 3.0 3.0

126 Nguyễn Thị Hà Anh 19D200072 55P2 19100MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.5 1.5 1.5

127 Vũ Phương Linh 18K680116 CN15-DLA2 1979CEMG0111E Quản trị nhân lực căn bản (TA) 0.5 0.5 0.5

128 Lê Thị Thu Trang 19D200120 55P2 19100MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.0 1.0 1.0

130 Nguyễn Quỳnh Trang 18D100105 54A2 1952SCRE0111 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4.0 4.0 4.0

131 Hoàng Thị Nhi 17D107101 53QT2 1958CHIN4561 Tiếng Trung TM 1.6 5.9 5.9 5.9

133 Nguyễn Minh Phương 18D150156 54D3 1961HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 2.0 2.0

134 Bùi Thị Thanh Nhàn 19D200104 55P2 19100MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.0 1.0 1.0

135 Nguyễn Thùy Dương 19D200076 55P2 19100MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 0.0 0.5 0.5 Điểm L1 là 0.5

138 Nguyễn Phương Thảo 19D260047 55EK1 1978MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.0 1.0 1.0

140 Dương Tố Quyên 18D170034 54N1 19164ENTH0311 Dẫn luận ngôn ngữ 3.3 3.3 3.3

141 Nguyên Thị Hồng Phương 18D170034 54N1 19164ENTH0311 Dẫn luận ngôn ngữ 7.4 7.5 7.5

142 Trương Thị Hồng Nhung 18D170032 54N1 19164ENTH0311 Dẫn luận ngôn ngữ 5.5 5.5 5.5

143 Tô Trà My 17D155024 53DD 19707FAUD8011 Principles of Auditing 4.5 4.5 4.5

144 Đỗ Hồng Nhung 17D155029 53DD 19707FAUD8011 Principles of Auditing 6.5 6.5 6.5

145 Nguyễn Thị Ngọc Mai 17D155023 53DD 19707FAUD8011 Principles of Auditing 7.0 7.0 7.0

147 Ngô Thị Ngọc Anh 17D210062 53U2 1968CEMG2911 Quản trị sản xuất 6.3 6.3 6.3



42 Bùi Tuấn Hiển 18D200135 54P3 1956BLAW2221 Luật dân sự 2 3.0 3.0 3.0

97 Nguyễn  Anh Tuấn 17D190096 53S2 1959ECIT1611 Phát triển hệ thống thông tin kinh tế 6.3 6.3 6.3

74 Trần Thị Thu Hoài 18D150195 54D4 1959FREN1611 Tiếng Pháp 2.1 6.3 6.3 6.3

76 Ngô Thu Thảo 17D105077 53Q2 1954FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 6.6 6.6 6.6

77 Phùng Ngọc Hoài Linh 17D105060 53Q2 1954FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 7.2 7.2 7.2

78 Phạm Vũ Tùng 17D105083 53Q2 1954FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 7.5 7.5 7.5

79 Dương Thị Hằng 17D105006 53Q1 1954FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 5.4 5.4 5.4

80 Nguyễn Thị Thanh 17D105019 53Q1 1955FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 6.5 6.5 6.5

81 Nguyễn Phương Thúy 17D105078 53Q2 1955FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 7.4 7.4 7.4

82 Phạm Thị Thúy Ngân 18D150091 54D2 1960FREN1611 Tiếng Pháp 2.1 7.0 7.0 7.0
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10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 18D150191 54D4 1962FREN1611 Tiếng Pháp 2.1 6.5 8.0 8.0

34 Bùi Quang Diệu 16D100248 52A4 1972BMKT0111 Marketing căn bản 3.8 4.8 4.8

36 Nguyễn Hương Giang 17D130010 53E1 1951FECO1921 Đầu tư quốc tế 6.0 6.0 6.0

37 Phan Thị Hằng 17D130082 53E2 1951FECO1921 Đầu tư quốc tế 6.0 6.0 6.0

46 Hoàng Vân Huyền 18D130093 54E2 1963ITOM1311 Kinh doanh quốc tế 2.8 2.8 2.8

50 Dương Thị Huyền Trang 16D150669 53D8 1959FACC0311 Kế toán quản trị 1.0 1.0 1.0

52 Dương Linh Trang 16D170117 52N2 1953TEMG2911 Quản trị dịch vụ 6.0 6.0 6.0

54 Lê Minh Duyên 17D180328 53H6 1954ANST0211 Nguyên lý thống kê 7.3 7.3 7.3

70 Lê Thị Lan Hương 17D260101 53EK2 1960ITOM0511 Quản trị TNTMQT 3.5 3.5 3.5

71 Nguyễn Thị Huyền 17D260180 53EK2 1960ITOM0511 Quản trị TNTMQT 5.0 5.0 5.0

72 Lê Thị Minh Tâm 17D260117 53EK2 1960ITOM0511 Quản trị TNTMQT 6.5 6.0 6.0

73 Trần Thị Mỹ Linh 17D100201 53A4 1954ITOM0511 Quản trị TNTMQT 5.5 5.5 5.5

75 Mai Thành Tuân 15D105195 51Q1 1954FREN4561 Tiếng Pháp TM 1.6 5.1 7.8 7.8

83 Đào Hoàng Ngọc Thùy 17D110215 53B4KS 1960TEMG3311 Quản trị khu nghỉ dưỡng 5.0 5.0 5.0

84 Lê Quang Tuấn 18D110057 54B1KS 1964TEMG3111 Tổng quan khách sạn 5.0 5.0 5.0

88 Nguyễn Thị Nga 17D150028 53D1 1960ANST1211 Thống kê kinh doanh 7.0 7.0 7.0

89 Bùi Thị Quỳnh Hà 18D180132 54H3 1961MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 3.5 7.0 7.0

94 Ngô Thu Thảo 17D105077 53Q2 1965ENPR5611 Tiếng Anh 2.1 8.0 8.0 8.0

98 Nguyễn Thị Huyền 17D260180 53EK3 1963BKSC0611 Tài chính quốc tế 5.0 5.0 5.0

99 Lê Phương Nam 17D260028 53EK1 1963BKSC0611 Tài chính quốc tế 3.8 3.8 3.8

106 Đinh Mai Hương 18D107080 54QT2 1972CHIN4521 Tiếng Trung TM 1.2 6.4 7.3 7.3

137 Trần Thị Thúy Tình 17D220281 53T5 1963BRMG0711 Định giá và chuyển nhượng thương hiệu 4.5 5.3 5.3

139 Nguyễn Thị Hồng Phương 18D170033 54N1 1992ENPR4911 Tiếng Anh TM 1.2 6.2 6.2 6.2

146 Trần Ánh Dương 17D150479 53D8 1951EACC1611 Kế toán tài chính 3 1.5 3.3 3.3

148 Lê Mạnh Hiểu 18D260017 54EK1 1961FECO2021 Kinh tế đầu tư 5.5 5.5 5.5

180 Phạm Thùy Dương 17D155013 53DD 19707FAUD0811 Principles of Auditing 6.0 6.0 6.0
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181 Nguyễn Ngọc Anh 18D100182 54A4 1961FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.0 5.0 5.0

182 Nguyễn Thị Thu Trang 17D155034 53DD 19708EACC0832 Kế toán tài chính VN 2 3.5 3.5 3.5

183 Trương Gia Long 17D155021 53DD 19708EACC0832 Kế toán tài chính VN 2 4.0 4.0 4.0

184 Trương Khánh Ly 19D210097 55U2 1986MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 0.5 0.5 0.5

185 Trần Việt Long 19D140239 55I4 1983MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.5 1.5 1.5

186 Bùi Thị Thanh Nhàn 19D210243 55U4 1987MLNP0221 Triết học Mác - Lê nin 1.0 1.0 1.0

187 Bùi Hà My 18D120148 54C3 1967BMGM0111 Quản trị học 2.5 2.5 2.5

188 Nguyễn Thị Thu Ngọc 18D120150 54C3 1953MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lê nin 2 2.0 2.0 2.0

189 Nguyễn Thị Thu Hằng 17D170252 53N5 1974ENPR5311 Tiếng Anh TM 2.2 3.9 3.9 3.9

Hà Nội, ngày  18  tháng  02  năm 2020

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng

(Đã ký)


